
STT MÔN HỌ VÀ TÊN TRƯỜNG THCS GIẢI
1 Toán Phạm Thành Tài Vân Đồn Nhất

2 Toán Vũ Huy Hiệu Vân Đồn Nhì

3 Toán Phạm Trường An Vân Đồn Ba

4 Toán Nguyễn Thuận Phát Vân Đồn Ba

5 Vật lý Trần Ngọc Đông Phương Vân Đồn Nhất

6 Vật lý Đỗ Hồ Xuân Long Tăng Bạt Hổ A Ba

7 Hóa học Trần Lê Minh Vân Đồn Nhì

8 Hóa học Vũ Ngô Vân Anh Nguyễn Huệ Ba

9 Sinh học Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh Vân Đồn Ba

10 Sinh học Trần Kim Trúc Anh Tăng Bạt Hổ A Ba

11 Ngữ văn Nguyễn Trần Tấn Phát Tăng Bạt Hổ A Nhất

12 Ngữ văn Lê Võ Anh Thư Vân Đồn Nhất

13 Ngữ văn Nguyễn Thùy Gia Hân Tăng Bạt Hổ A Nhì

14 Ngữ văn Trần Nguyễn Anh Thư Tăng Bạt Hổ A Nhì

15 Ngữ văn Đặng Tuyết Kim Khánh Hội A Ba

16 Lịch sử Nguyễn Ngọc Phương Thảo Tăng Bạt Hổ A Ba

17 Địa lý Nguyễn Thị Thủy Tiên Chi Lăng Nhì

18 Địa lý Tạ Minh Thảo Uyên Khánh Hội A Nhì

19 Địa lý Lê Hải Yến Tăng Bạt Hổ A Nhì

20 Địa lý Trần Nam Khánh Chi Lăng Ba

21 Địa lý Võ Nguyễn Minh Quân Chi Lăng Ba

22 Địa lý Mai Thành Danh Vân Đồn Ba

23 Tiếng Anh Lê Huỳnh Khoa Vân Đồn Ba

24 Tiếng Anh Trương Thị Thu An Vân Đồn Ba

25 KT THTT Trần Lê Tuấn Kiệt Vân Đồn Nhì

26 KT THTT Lê Thị Bảo Hân Vân Đồn Nhì

27 KT THTT Võ Trần Mai Phương Vân Đồn Ba

28 KT THTT Lê Thị Ngọc Trang Quang Trung Ba

29 KT THTT Trần Hoàng Minh Triết Tăng Bạt Hổ A Ba

30 KT THTT Ngô Thị Thùy Dương Quang Trung Ba

31 KT THTT Dương Hoàng Phụng Nhi Vân Đồn Ba

32 Công nghệ Phạm Hoàng Tuấn Tăng Bạt Hổ A Nhất

33 Công nghệ Trần Trung Hiếu Vân Đồn Nhất

34 Công nghệ Nguyễn Anh Khôi Vân Đồn Nhất

35 Công nghệ Phan Minh Huy Vân Đồn Nhì

36 Công nghệ Nguyễn Duy Quang Vân Đồn Ba

37 Công nghệ Trần Ngọc Nhi Vân Đồn Ba

Tổng cộng danh sách có 37 học sinh đạt giải.
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